	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHUNG KHỐI 3 
Năm học: 2024-2025

	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	GDTC
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Đọc sách 

	2
	8h10(8h45
	Toán
	Công nghệ 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	4
	9h55(10h30
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	TNXH
	GDTC

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh*
	TNXH
	Tiếng Anh
	HĐTN

	2
	14h10(14h45
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh*
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Stem*

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	Tin học 
	HĐTN
	Đạo Đức
	Mĩ thuật
	KNS*

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thụy Như Quỳnh


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA/ 1 

Năm học 2024-2025

	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	GDTC
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Đọc sách 

	2
	8h10(8h45
	Toán
	Công nghệ 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	4
	9h55(10h30
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	TNXH
	GDTC

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh*
	TNXH
	Tiếng Anh
	HĐTN

	2
	14h10(14h45
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh*
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Stem*

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	Tin học 
	HĐTN
	Đạo Đức
	Mĩ thuật
	KNS*

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.

	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Lan


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA/ 2 

Năm học 2024-2025

	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	Tin học
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 

	2
	8h10(8h45
	Tiếng Việt 
	KNS*
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	4
	9h55(10h30
	GDTC
	Toán
	Toán
	Công nghệ 
	Toán

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	Toán
	Tiếng Anh 
	GDTC
	Tiếng Anh
	TNXH

	2
	14h10(14h45
	Đạo Đức
	Tiếng Anh 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	HĐTN

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	Stem* 
	TNXH 
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Đọc sách

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Phạm Thị Kim Oanh


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA/ 3 

Năm học 2023-2024


	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	KNS*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	8h10(8h45
	Công nghệ
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh*
	Toán
	Đọc sách

	4
	9h55(10h30
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh*
	Mĩ thuật
	Âm nhạc

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Tiếng Anh

	2
	14h10(14h45
	Stem*
	Toán
	Đạo Đức
	GDTC
	Tiếng Anh

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	Tiếng Anh
	HĐTN
	Tin học
	Tiếng Anh
	HĐTN

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Vũ Hoàng Hồng Nhạn


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA/ 4 

Năm học 2024-2025

	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	Công nghệ
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	8h10(8h45
	Đạo đức
	GDTC
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán

	4
	9h55(10h30
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Đọc sách 

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	Toán
	Tiếng Anh
	KNS*
	Toán
	TNXH

	2
	14h10(14h45
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	HĐTN
	GDTC
	HĐTN

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	Tiếng Anh
	TNXH
	Stem*
	Tin học
	Tiếng Anh

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Châu Công Khanh


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA/ 5 

Năm học 2024-2025

	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	GDTC 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Công nghệ

	2
	8h10(8h45
	Tiếng Việt 
	Đọc sách 
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh* 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt

	4
	9h55(10h30
	Tiếng Anh 
	Toán
	Tiếng Anh* 
	Toán
	TNXH

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	Tiếng Việt
	TNXH
	Đạo Đức
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh

	2
	14h10(14h45
	Toán
	HĐTN
	Stem*
	GDTC 
	Tiếng Anh

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	Tin học 
	Tiếng Anh 
	KNS*
	Tiếng Anh 
	HĐTN

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Đoàn Thị Mỹ Hạnh


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA/ 6 

Năm học 2024-2025

	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	Tin học
	Tiếng Việt

	2
	8h10(8h45
	Đạo đức
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	GDTC
	Công nghệ

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán

	4
	9h55(10h30
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TNXH

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	Tiếng Anh
	HĐTN
	Toán
	Đọc sách
	Tiếng Anh

	2
	14h10(14h45
	Tiếng Anh
	Stem*
	KNS*
	Âm nhạc
	Tiếng Anh

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	Toán
	GDTC
	TNXH
	Mĩ thuật
	HĐTN

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nguyễn Thị Kim Trinh


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA/ 7
Năm học 2024-2025

	Buổi sáng 

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h30(8h05
	HĐTN
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	8h10(8h45
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh*
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	8h45(9h10
	RA CHƠI

	3
	9h15(9h50
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	4
	9h55(10h30
	Toán
	Toán
	TNXH
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	Buổi chiều

	1
	13h30(14h05
	Tiếng Anh
	Công nghệ
	Toán
	Mĩ thuật
	HĐTN

	2
	14h10(14h45
	Tiếng Anh
	HĐTN
	Đọc sách
	TNXH
	KNS*

	
	14h45(15h00
	RA CHƠI

	3
	15h05(15h40
	GDTC
	Âm nhạc
	Tin học
	Đạo Đức
	Stem*

	4
	15h40(16h20
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB
	CLB


Ghi chú: * Tiết liên kết với trung tâm.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Nhung
	Gò Vấp, ngày  28  tháng 8 năm 2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nguyễn Thụy Như Quỳnh


